DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 02/02/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	151
	Nguyễn Thị Viện
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2
	152
	Nguyễn Văn Thanh
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	3
	153
	Nguyễn Văn Thiện
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	4
	154
	Nguyễn Xuân Giang
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	156
	Hoàng Tùng Linh
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	6
	157
	Hoàng Văn Hưng
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	7
	158
	Mai Xuân Dương
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	8
	160
	Đặng Ngọc Anh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	161
	Đoàn Thị Ngọc Ánh
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	10
	164
	Võ Thị Hải Vân
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	165
	Phan Thị Thủy 
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	166
	Phạm Văn Sỹ
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	167
	Nguyễn Bá Hiên
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	171
	Hoàng Thị Minh Sen
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	174
	Trần Văn Nguyên
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	16
	175
	Nguyễn Tiến Đạt
	Lệ Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	176
	Lê Văn Hậu
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	177
	Vũ Xuân Hải
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	19
	179
	Mai Văn Tiến
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	20
	180
	Phạm Thị Ý
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	182
	Nguyễn Thị Hoài Thương
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	22
	183
	Lê Phương Bắc
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	184
	Nguyễn Thị Lâm Phương
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	24
	185
	Lê Thị Tuyết
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	25
	186
	Dương Quang Trung
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	189
	Nguyễn Văn Tuấn
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	27
	190
	Nguyễn Hữu Nguyên
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	194
	Hồng Ngọc Hà
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	29
	195
	Đinh Duy Quang
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	30
	198
	Văn Thị Nhi Na
	Ba Đồn,  Ba Đồn, Quảng Bình

	31
	201
	Trần Ngọc Lâm
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	32
	204
	Lê Thị Hoài Lê
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình


